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-                                              

   m p  n –     t   p   n t    Ô   Đặ   Qu c Khởi 

       m p  n  Ô   Trầ  Mi h Tấ      

 Ô   Trầ  Mi h Tân 

-                   Ô     u ễ  Vă  Ph i, Thư ký T       hâ   â  t  h   c 

Liêu. 

-                                               tham gia phiên tòa: Bà 

Dươ   Thục Trinh - Ki   s t vi    

     12 th    9  ă      , t i trụ sở T       hâ   â  t  h   c  i u   t    

 h c th   c    kh i vụ    h  h s   h c th   thụ  ý s : 73      T PT- S      

07 th    8  ă         i v i    c    ưu Th  h P,    c  kh    c   c      h i   i 

v i        h  h s  sơ th   s : 20       S-ST      27 th    6  ă       c   

T       hâ   â  hu ệ      Bình, t  h   c  i u  

-    c    ưu Th  h P, (t    ọi kh c: kh   ), si h       1  1 198   Gi i 

tính: Nam. 

-  ơi cư tr : ấ  Vĩ h M,  ã Vĩ h  , hu ệ       , t  h   c  i u; Qu c 

t ch: Việt    ; Dâ  tộc: Ki h; T    i  : Kh   ;   hề   hiệ :     thu ; Trình 

 ộ học vấ :    1 ; c        ưu Th  h R, si h  ă  1944;    Ph   Th   , sinh 

 ă : 1944  A h ch  e  ruột:  5   ười (     hất si h  ă  1977,  hỏ  hất si h 

nă  1987); Vợ: Châu Th    ọc  , si h  ă  198 ; C   :      ười (     hất si h 

 ă      ,  hỏ  hất si h  ă     5)   hâ  thâ : Tiề  s , tiề    : kh      

-    c      khởi t  v      ụ    iệ   h   cấ   i khỏi  ơi cư tr  từ      

19  1       ế       
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-    h i có kháng cáo: Ông Nguyễ    à    , si    ăm 1978. 

Đ   ch : ấ  Vĩ h M,  ã Vĩ h  , hu ệ       , t  h   c  i u. 

 

N         Ụ    

The  c c t i  iệu c  tr    hồ sơ vụ    v   iễ   iế  t i  hi   t  ,  ội  u   vụ 

    ược t   tắt  hư s u:  

Kh     hơ  18  iờ,      19 11     , tr    khi u    rượu t i  h      Lê 

Qu c T cùng ấ  Vĩ h M,  ã Vĩ h  , hu ệ       , t  h   c  i u,  iữ      

  u ễ  Th  h D v i      ưu Th  h T     r   âu thuẫ , c  c i  h u do ông D 

nói ông T“  ấy dạo này ông t í   vợ ngườ  t  lắm ng e,  o    ừng  ôm n y 

t ằng   ống nó   ém ông đó…”. Được  ọi   ười c     ă      c  h i  ỏ r  về  

Tr    ườ   về,    c     c tức     ông T  ọi  iệ  th  i ch  e  ruột     ưu Th  h 

P, k  ch  P   he  ội  u   vụ việc tr      he vậ , P r   h   ế   ấ   ột c       

  i  4c , c        ằ    h     u  e    i 11,5c ,  ưỡi      ằ   ki     i   u 

trắ     i   ,5c , kích thư c  ưỡi      ơi rộ    hất  4c , c   ột  ề    ,  ũi     

 họ  cầ     s t   ười, rồi k u c   r  c   P là Ph   Vă  T (        )  iều khi   

 e chở P  ế   h  ông D th   ặ  T        ồi tr    e  ậu  hí  trư c sân nhà ông D. 

T kêu P và T ở     i chờ, c   T  i v     i chu ệ  v i D    he  hí  trư c  h  c  

tiế   k u, ông D cù   vợ    Võ Th  T (đ ng ở ngoà       vuông p í  s u n à) 

cùng  i      hí  trư c th  thấ  T, T hỏi D “  o làm gì mày mà  ồ     ều mày   ử  

t o dữ vậy?”, D tr   ời “  o   ử  mày  âu gì, mày nó  t ử xem”, khi T và D      

c  c i v i  h u th   ưu Th  h P       ứ   ở sâ   i  ế   ất   ờ cầ      ch   từ 

tr    u   , v     ười ông D nên ông D  ư  t   tr i      ỡ     tr    v   c  h t   

tr i  â  thươ   tích    c    , ông D      cổ t   tr i    h  ắ   iật  ấ  câ      

 hư      P  iật       i     ch  ông D  ứt, r ch     4      t   (ngón II, III, IV, V 

bàn tay trái)  S u   , ông D ch   r  khu v c  hí      h     h   ấ   1 ( ột) câ  

      i  5c , c  c    ằ    ỗ,  ưỡi      ằ   ki     i   u  e ,  ũi      họ   i r  

thì T, P và T  ỏ ch  , D cầ      rượt the  P  ột     ,    vết thươ   ở     t   
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tr i   u ch   r   hiều      i v    h   ă   bó vết thươ   v  v    ệ h việ  Đa 

kh     c  i u  iều tr   ế        8 11       uất việ . 

* T i     kết  uậ   i      h  h     về thươ   tích s : 11 T T,      

   1       c   Tru   tâ  Ph     t  h   c  i u, kết  uậ :  

- Dấu hiệu chí h qu   i      h: 

+ Một vết thươ    ã th  h sẹ  ở 1    ư i s u cẳ   t   tr i  Tỷ  ệ   %  

+ Một sẹ   ổ ở 1    ư i s u tr    cẳ   t   tr i    kết hợ   ươ   trụ  Tỷ  ệ 

02%. 

+ Một sẹ  ở  ặt        t  iữ       II     t   tr i  Tỷ  ệ  1%  

+ Một sẹ  ở  ặt        t  ầ       III     t   tr i  Tỷ  ệ  1%  

+ Một sẹ  ở  ặt        t  ầ       IV     t   tr i  Tỷ  ệ  1%  

+ Một sẹ  ở  ặt        t  ầ       V     t   tr i  Tỷ  ệ  1%  

+ Gã  1    ư i  ươ   trụ tr i, c   t t, trục thẳ  ,  ã  h u thuật kết hợ  

 ươ    ằ    ẹ  vít  Tỷ  ệ  8%  

+ Đứt  â  cơ  uỗi c c     ,  â   uỗi cơ cổ t   trụ  ã  ược khâu   i  hục 

hồi  The  Th    tư    kh    qu     h tỷ  ệ  

- Că  cứ Th    tư s :      19 TT- YT,      18 8   19 c    ộ trưở    ộ 

  tế qu     h tỷ  ệ tổ  thươ   cơ th  s   ụ   tr     i      h  h    , tỷ  ệ tổ  

thươ   cơ th     thươ   tích  â      t i thời  i    i      h   : 15%  

- Kết  uậ  kh c: Vật  â  thươ   tích    vật sắc”  

* T i B      h  h s  sơ th   s :          S-ST       7 th    6  ă  

2023 

và Thông báo s   chữ ,  ổ su          s  03/2023/TB-TA, ngày 14/7/2023 c   

T       hâ   â  hu ệ         h Qu ết    h: 

- Tu          c    ưu Th  h P  h   tội “  ố ý gây t ương tí  ”. 



4 

 

- Că  cứ  i     kh      Điều 1 4;  i    ,s kh    1 Điều 51; Điều  8  ộ 

 uật    h s   

- X   h t    c    ưu Thanh P  ức    02 (hai)  ă  tù.  

- Ngoài ra, B      c   tu     hầ  tr ch  hiệ   â  s ,     ý vật chứ  , án 

 hí v  qu ề  kh    c   the  qu     h   

* Đế       11 7         h i   u ễ  Th  h D c   ơ  kh    c     u cầu 

v i  ội  u  : 

- Tă   h  h  h t   i v i    c    ưu Th  h P. 

-        sơ th    ỏ  ọt tội  h     i v i   h  ưu Th  h T, v  tr    vụ    

này anh T      ười ch   ưu  

* T i  hi   t    h c th   : 

-    h i  iữ   u      u cầu kh    c    Tất c   hữ     ười th    i  t  tụ   

kh     i cu   cấ  th   t i  iệu, chứ   cứ    kh c  

- Ki   s t vi     i  iệ  ch  Việ  ki   s t c  qu    i    ề   h  ch  rằ   

B      sơ th     t           ười      tội; Mức h  h  h t    (hai)  ă  tù áp 

 ụ     i v i    c    ưu Th  h P    tươ    ứ   v i tí h chất,  ức  ộ, hành vi và 

hậu qu     c    â  r   D    ,  ề   h  kh    chấ   hậ  kh    c   c      h i,  iữ 

nguyên B      sơ th    

 ăn  ứ vào       ứng  ứ, tà  l ệu đã đượ  t  m tr  tạ  p   n t   p ú  

t  m;  ăn  ứ vào kết quả tr n  tụng tạ  p   n t  , tr n  ơ sở xem xét đầy đ , toàn 

d ện     tà  l ệu,   ứng  ứ, ý k ến     V ện k ểm s t, bị   o; bị  ạ . 

  Ậ   Ị              

[1]- Că  cứ v   c c t i  iệu, chứ   cứ  ã thu thậ   ược c   ưu tr    hồ sơ 

vụ   ;   i chiếu v i  ời kh i c      c    ưu Th  h P,    h i   u ễ  Th  h D và 

 hữ     ười c   ặt chứ   kiế  ở t i hiệ  trườ    hư:  ưu Th  h T, Ph   Vă  T, 

   cơ sở kết  uậ  thươ   tích  â  r  ch     h i   u ễ  Th  h D v i tỷ  ệ 15% là 

do chính    c    ưu Th  h P tr c tiế   ùng dao c  kích thư c   i  4c  (P ần cán 
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n ự  màu đen  ó kí   t ướ  11,5  m; P ần lưỡ   ó kí   t ướ  22,5  m) gây ra vào 

ngày 19/11/2022.  

[2]- X t h  h vi v  hậu qu        c    ưu Th  h P  â  r  ch     h i 

  u ễ  Th  h D  hư  ã   u tr  ,    thuộc trườ   hợ   h   tội rất   hi   trọ  . 

V  vậ , B      h  h s  sơ th   s :        /HS-ST       7 th    6  ă       c   

T       hâ   â  hu ệ         h tu          c    ưu Th  h P  h   tội “  ố ý 

gây t ương tí  ” the  qu     h t i  i     kh      Điều 1 4  ộ  uật    h s  là có 

că  cứ        ười,      tội, tươ    ứ   v i tí h chất,  ức  ộ, h  h vi v  hậu 

qu     c    ã  â  r   

[3]- Tuy nhiên,  ội  ồ     t     h c th   cầ   e    t,    h  i  về 

  u     hâ ,  ộ   cơ,  ục  ích      ẫ   ế     c    ưu Th  h P dùng dao gây 

thươ   tích ch     h i   u ễ  Th  h D vào ngày 19/11/2022  hư  ã   u tr    

[3.1]- X t về  âu thu   th  c     c  ,    h i  ều khẳ      h h i   ười 

kh    c   âu thu      trư c  

[   ] X t  ời kh i c      c    ưu Th  h P, anh  ưu Th  h T, thấ  rằ  : 

- Lời kh i c     h  ưu Th  h T: Vào ngày 29/11/2022 (bút lụ  113) anh T 

  c    h, khi  ọi  iệ  th  i ch     c    ưu Th  h P, anh T nói: “ Mầy  ó n à 

k ông,     đ ng n ậu ở   ồ        ống, mà  èo nó  ứ k ếm   uyện  n  Hoà , 

mày   ạy xuống n à nó trướ  đ ”. 

-  ời kh i c      c    ưu Th  h P: Vào ngày 09/01/2023 (bút lụ  121)    

cáo P   c    h, khi  hậ   ược  iệ  th  i c   anh T, thì anh T   i “ Đ ng n ậu bị 

ngườ  t    ử  và muốn đ n  anh T ở k u vự  n à ông  èo”,   he vậ  t i  ấ  c   

    ở  h  s u cầ      tr   t    h i    s t v   h      ười v   i     g  h    c   

T, kêu T và nói “ lấy xe   ở     đ   ông   uyện” thì T  ấ   e r  v  hỏi “ Đ  đâu 

   ”, t i tr   ời “   ạy lạ  mương 1, vì ở đó b    uấn n ậu, bị ngườ  t  k ếm 

  uyện đ n ”. 

[3.3]- Qua  ời kh i tr   c      c    ưu Th  h P, anh  ưu Th  h T, cho 

thấ : Ở vụ        kh     h i    u  hi      c    ưu Th  h P           i  ế   h  



6 

 

c     h   u ễ  Th  h D     â  thươ   tích ch  anh D,       c  s  t c  ộ   từ 

cuộc  ọi  iệ  th  i   u tr   c   anh  ưu Th  h T,  u   qu  h  ội h   “ Anh T 

kêu bị   o P đến, n ằm mụ  đí   để b n vự  anh T vì anh T bị  n  Nguyễn   àn  

D k ếm   uyện đ   đ n ”. Chí h v   ẽ   ,    c    ưu Th  h P  ã tiế   hậ   ược 

 ục  ích c   anh  ưu Th  h T, nên khi    c    ưu Th  h P nhìn thấ    h 

  u ễ  Th  h D, th     c   kh    hề t   hi u   u     hâ  s  việc, mà có hành 

vi       ậ  tức       ế  dùng dao mang theo  â  thươ   tích ch  anh D. 

[4]- Từ  hữ    hâ  tích tr  , ch  thấ  c c cơ qu   tiế  h  h t  tụ   c   

cấ  sơ th    ậ   uậ  cho rằ  :  ưu Th  h T kêu    c   P  ế  kh     hằ   ục 

 ích    h nhau và T kh     h   thấ  P chu      hu   khí,     h  h vi c    ưu 

Thanh T kh    cấu th  h tội  h     ậ   uậ         chư   hù hợ  v i th c tế 

kh ch qu   c   vụ   , c   ấu hiệu  ỏ  ọt tội  h     i v i  ưu Th  h T.  

[4.1]-  ởi, việc    h  i  tội  h    h i    h  i  từ ý chí ch  qu   c   tội 

 h  , chứ kh     h i     v   vật chứ      câ       hư cấ  sơ th      h  i  

(g ả vụ   rong vụ án này bị   o P gây t ương tí     o bị  ạ  D bằng t y thì anh T 

 ũng p ả    ịu tr    n  ệm   ung về  ậu quả mà bị   o P gây ra cho bị  ạ  D). 

[4.2]- T     i, tr    vụ          h  ưu Th  h T  ù    iệ  th  i  i  ộ   

 ọi ch     c    ưu Th  h P  ế   h     h i   u ễ  Th  h D    c   ục  ích; Đồ   

thời  hậ   ược  iệ  th  i c   anh  ưu Th  h T thì    c    ưu Th  h P tiế   hậ  

      ược  ục  ích, nên    c   P  ấ           the   Khi  h t hiệ     h i   u ễ  

Thành D th       tức khắc    c    ưu Th  h P dùng dao ch    â  thươ   tích 

cho    h i   u ễ  Th  h D   ậu qu      anh  ưu Th  h T  h i ch u tr ch  hiệ  

h  h s  chu   v i    c    ưu Th  h P   i thỏ        

[5]- Vì các  ẽ   u tr  , cầ  h   t     ộ        h  h s  sơ th   s : 

20/2023/HS-ST       7 th    6  ă       c   T       hâ   â  hu ệ         h, 

 i   hồ sơ vụ    ch  Việ  ki   s t  hâ   â  hu ệ         h, t  h   c  i u  iều 

tr , tru  t  anh  ưu Th  h T the  qu     h c    h    uật,              u    tắc 

không  ỏ  ọt tội  h    

Vì     lẽ tr n,  



7 

 

Q YẾ   Ị  : 

Că  cứ  i   c kh    1 Điều  55;  i     kh    1 Điều  58  ộ  uật T  tụ   

h  h s ;  

-     t     ộ        h  h s  sơ th   s :        /HS-ST ngày 27 tháng 6 

 ă       c   T       hâ   â  hu ệ         h. 

- Chu    hồ sơ vụ    ch  Việ  ki   s t  hâ   â  hu ệ         h     iều 

tr , tru  t  the  th  tục chu    

-           h s   h c th   c  hiệu   c  h    uật k  từ      tu      . 

 

Nơ    ậ   
- VKS D t  h   c  i u (      );        

- TA DCC t i TP   ồ Chí Mi h ( 1    ); 

- Ph    hồ sơ C       t  h   c  i u ( 1    ); 

- VKSND hu ệ     ( 1    ); 

- TA D hu ệ     ( 4    ); 

- CQĐT hu ệ     ( 1    ); 

- Chi cục T ADS hu ệ     ( 1    ); 

- Sở Tư  h   t  h   c  i u ( 1    );  

-    c   ( 1    ); 

-  ưu:  S, T S, T CTP  

  .      Ồ G XÉT  Ử P Ú    Ẩ  

  Ẩ  P    –      Ọ  P         

 

 

 

 ặ g Quố  K ởi 

 

                                             


